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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: DA2

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308063 Phan Thị Thùy Trang  18/07/95  DA1366A9  N  3.36  143  Giỏi  Công nghệ sinh học    SS
 2  B1500017 Phan Thị Hoàng Dung  29/04/96  DA1566A1  N  2.79  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 3  B1500018 Nguyễn Văn Được  06/12/96  DA1566A2   3.09  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 4  B1500019 Nguyễn Huỳnh Khánh Duy  29/06/96  DA1566A1  N  3.07  141  Khá  Công nghệ sinh học    
 5  B1500022 Lê Thị Huyên  12/03/96  DA1566A2  N  2.88  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 6  B1500023 Lê Thị Trúc Linh  29/02/96  DA1566A1  N  3.13  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 7  B1500026 Nguyễn Bùi Phước Nguyên  28/05/96  DA1566A2   3.20  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 8  B1500032 Thạch Út Sáu  01/01/96  DA1566A2   2.78  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 9  B1500038 Lý Thị Thanh Tiền  23/04/96  DA1566A2  N  2.94  140  Khá  Công nghệ sinh học    

 10  B1504339 Tô Thị Ngọc Ánh  17/03/95  DA1566A1  N  2.78  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 11  B1504352 Nguyễn Hồng Gấm  25/06/97  DA1566A1  N  3.05  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 12  B1504359 Văn Thị Hồng Huê  07/07/97  DA1566A1  N  3.19  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 13  B1504364 Khuất Minh Hữu  01/10/97  DA1566A1   3.50  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 14  B1504365 Phạm Tuyết Kha  08/01/97  DA1566A1  N  3.56  147  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 15  B1504367 Nguyễn Anh Khoa  17/02/97  DA1566A1   3.17  144  Khá  Công nghệ sinh học    
 16  B1504368 Lê Tuấn Kiệt  17/11/97  DA1566A1   2.95  145  Khá  Công nghệ sinh học    
 17  B1504371 Nguyễn Vũ Luân  05/03/97  DA1566A1   3.45  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 18  B1504381 Lưu Hồng Ngọc  20/02/97  DA1566A1  N  3.00  141  Khá  Công nghệ sinh học    
 19  B1504385 Nguyễn Thị Ngọc Nhi  11/05/97  DA1566A1  N  3.34  147  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 20  B1504392 Lê Thị Diễm Phương  20/10/97  DA1566A1  N  3.11  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 21  B1504394 Đặng Anh Quốc  18/02/97  DA1566A1   3.41  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 22  B1504395 Phan Thị Trúc Quyên  04/09/97  DA1566A1  N  3.23  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 23  B1504396 Mã Phước Tấn Tài  22/01/97  DA1566A1   3.46  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 24  B1504398 Dương Thị Mai Thảo  18/02/97  DA1566A1  N  3.44  145  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 25  B1504402 Tô Cẩm Thu  11/02/97  DA1566A1  N  3.38  145  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 26  B1504404 Nguyễn Hoa Thy  09/03/97  DA1566A1  N  3.32  148  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 27  B1504405 Đổ Thủy Tiên  03/09/97  DA1566A1  N  3.03  145  Khá  Công nghệ sinh học    
 28  B1504406 Lương Khánh Toàn  12/05/97  DA1566A1   3.31  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 29  B1504416 Lê Tuấn Vũ  28/01/97  DA1566A1   3.64  144  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: DA2
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1504417 Nguyễn Thị Kim Xuân  18/11/97  DA1566A1  N  2.88  145  Khá  Công nghệ sinh học    
 31  B1504420 Nguyễn Tấn An  10/10/97  DA1566A2   3.38  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 32  B1504427 Nguyễn Kiều Diễm  30/01/97  DA1566A2  N  3.09  142  Khá  Công nghệ sinh học    
 33  B1504432 Lê Trang Đài  19/03/96  DA1566A2  N  3.40  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 34  B1504439 Nguyễn Ngọc Hằng  08/09/97  DA1566A2  N  3.26  141  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 35  B1504444 Võ Thị Ngọc Huyền  13/03/96  DA1566A2  N  3.21  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 36  B1504452 Nguyễn Thị Thúy Kiều  08/11/97  DA1566A2  N  3.24  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 37  B1504456 Nguyễn Thị Diễm My  20/06/97  DA1566A2  N  3.29  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 38  B1504457 Nguyễn Quốc Nam  26/06/96  DA1566A2   2.69  142  Khá  Công nghệ sinh học    
 39  B1504458 Hồ Thị Mỹ Ngà  15/12/96  DA1566A2  N  3.21  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 40  B1504463 Lê Hồ Bảo Ngọc  24/01/97  DA1566A2  N  3.35  147  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 41  B1504466 Châu Thị Hồng Nhi  13/08/97  DA1566A2  N  3.27  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 42  B1504471 Trần Thị Huỳnh Như  09/07/97  DA1566A2  N  3.26  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 43  B1504479 Nguyễn Hữu Tài  24/04/97  DA1566A2   3.06  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 44  B1504481 Lâm Thị Thu Thảo  12/02/96  DA1566A2  N  3.19  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 45  B1504482 Mã Ngọc Thiên  16/01/97  DA1566A2   3.28  147  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 46  B1504494 Lê Quốc Trung  12/03/97  DA1566A2   3.64  140  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 47  B1504495 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc  03/03/97  DA1566A2  N  3.28  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 48  B1504497 Trần Thị Cẩm Tú  10/11/97  DA1566A2  N  3.35  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 49  B1504499 Đặng Triệu Thục Vy  10/12/97  DA1566A2  N  3.34  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 50  B1504501 Nguyễn Thị Hồng Xuyến  31/10/97  DA1566A2  N  3.27  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 51  B1504502 Nguyễn Thị Ngọc Yến  16/04/96  DA1566A2  N  3.25  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 52  B1511053  Nguyễn Thị Kim Anh  19/01/97  DA1566A1  N  3.05  143  Khá  Công nghệ sinh học    
 Ngành học: Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1400195 Võ Đặng Đức Huy  25/05/96  DA1466T1   2.88  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 2  B1400217 Nguyễn Trọng Nghĩa  03/09/96  DA1466T1   3.33  161  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 3  B1400242 Nguyễn Thái Sơn  24/02/96  DA1466T1   3.12  161  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 4  B1400291 Đoàn Quốc Bảo  17/01/96  DA1466T1   3.01  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 5  B1400378 Đặng Viết Thịnh  30/01/96  DA1466T1   3.38  161  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 6  B1401212 Hồ Phúc Thiên Ân  16/09/96  DA1466T1   2.74  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 7  B1402668 Lê Uyên Gia Mẫn  09/03/96  DA1466T1  N  2.91  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Vi sinh vật học
 1  B1401237 Nguyễn Thị Mỹ Linh  03/03/96  DA14Y3A1  N  2.93  143  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Vi sinh vật học



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: DA2
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1401252 Huỳnh Ngọc Lý Nữ  24/10/96  DA14Y3A1  N  3.15  150  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 3  B1505576 Nguyễn Phan Kim Châu  16/12/97  DA15Y3A1  N  3.29  141  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 4  B1505583 Cù Thị Quỳnh Giao  10/02/97  DA15Y3A1  N  2.95  144  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 5  B1505590 Huỳnh Quang Khải  14/04/97  DA15Y3A1   3.16  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 6  B1505591 Lê Dương Anh Kiệt  27/04/97  DA15Y3A1   2.52  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 7  B1505593 Ngô Thị Cẩm Linh  04/11/96  DA15Y3A1  N  2.85  145  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 8  B1505594 Hà Văn Long  16/08/97  DA15Y3A1   2.78  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 9  B1505605 Huỳnh Hữu Nguyên  27/04/94  DA15Y3A1   2.89  144  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  

 10  B1505618 Nguyễn Thị Xuân Thảo  10/12/97  DA15Y3A1  N  3.44  141  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 11  B1505630 Huỳnh Thị Ngọc Vàng  27/04/97  DA15Y3A1  N  3.22  140  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 12  B1505634 Nguyễn Thanh Hải Yến  26/03/97  DA15Y3A1  N  3.01  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 13  B1505640 Ngô Huỳnh Ngọc Bút  18/07/97  DA15Y3A1  N  2.99  141  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 14  B1505644 Lê Thanh Duy  25/10/97  DA15Y3A1   3.27  140  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 15  B1505645 Phạm Thị Thùy Dương  01/08/97  DA15Y3A1  N  3.13  144  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 16  B1505654 Nguyễn Thị Xuân Hương  09/09/97  DA15Y3A1  N  2.81  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 17  B1505660 Ngô Thị Kim Ly  23/03/96  DA15Y3A1  N  2.96  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 18  B1505661 Nguyễn Thị Tuyết Mai  13/11/97  DA15Y3A1  N  3.03  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 19  B1505664 Đỗ Thị Kiều My  08/03/94  DA15Y3A1  N  2.66  145  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 20  B1505669 Nguyễn Bích Ngọc  09/06/97  DA15Y3A1  N  3.61  144  Xuất sắc  Sinh học  Vi sinh vật học  
 21  B1505675 Nguyễn Quang Nhựt  03/06/97  DA15Y3A1   3.03  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 22  B1505694 Ung Khải Tú  08/08/97  DA15Y3A1  N  3.06  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 23  B1505696 Trần Thị Hồng Vấn  15/07/96  DA15Y3A1  N  2.92  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 24  B1505698 Nguyễn Võ Long Việt  09/09/95  DA15Y3A1   2.66  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 25  B1505699 Nguyễn Hoàng Vũ  19/01/97  DA15Y3A1   3.20  141  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 26  B1505700 Nguyễn Thị Hải Yến  10/10/97  DA15Y3A1  N  2.98  141  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  

Tổng số danh sách: 85 sinh viên
  Ngày 11 tháng 06 năm 2019

Trưởng Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


